
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 20, ngõ 378 Hoàng Hoa Thám, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

02/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  MTV THỔ TRẠCH TÂN PHÚC

0109396381

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất;
-  Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi 
giới; 
- Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; 
- Tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản; 
- Dịch vụ định giá bất động sản;
- Sàn giao dịch bất động sản (Không bao gồm đấu giá bất động 
sản).

6820(Chính)

3. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán).

6619

4. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;
- Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí (trừ hoạt động báo 
chí).

6399

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý.

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  MTV THỔ TRẠCH TÂN PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tan Phuc Real Estate Company Limited
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Xây dựng nhà để ở 4101

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Xây dựng công trình điện 4221

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

12. Xây dựng công trình công ích khác 4229

13. Xây dựng công trình thủy 4291

14. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

15. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

18. Phá dỡ 4311

19. Chuẩn bị mặt bằng 4312

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

26. Cung ứng lao động tạm thời
(không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng 
lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài)

7820

27. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng 
lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài)

7830

28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm dịch vụ 
thiết kế công trình)

7410

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự Đại lý bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm.

4649
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20.000.000.000 VNĐ

30. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất, mua bán, cho thuê, gia công đồ trang trí nội 
ngoại thất;

3100

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng;

4752

32. Quảng cáo 7310

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001183023352
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 20, ngõ 378 Hoàng Hoa Thám, Phường Thuỵ Khuê, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 20, ngõ 378 Hoàng Hoa Thám, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG Nữ

14/12/1983 Kinh Việt Nam

19/10/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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